
Lớp: 24TANCA2-25

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC558 211210004 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 25/6/2003 TP HCM Nữ 10 10 3 7 7.50 Đạt Trung bình 21CQM1

2 24TANC559 211010023 Vũ Trịnh Tú Anh 04/3/2006 TP HCM Nữ 5 5 3.5 9.5 5.75 Đạt Trung bình 21CDH1

3 24TANC560 352551878 Nguyễn Ngọc Châu 07/7/2000 An Giang Nữ 7 7 3 6.5 5.88 Đạt Trung bình 18CTH

4 24TANC561 211010048 Phạm Lâm Đại 19/6/1990 TP HCM Nam VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 21CDH

5 24TANC562 211010022 Nguyễn Thị Đào 25/4/2003 Phú Yên Nữ 8 8 3.5 4.5 6.00 Đạt Trung bình 21CDH

6 24TANC563 221489441 Trần Trung Huy 15/8/2000 Phú Yên Nam 4 4 2 3 3.25 Không đạt Không đạt 18CCN

7 24TANC564 011800012 Cao Hoàng Kim 28/02/2002 Tây Ninh Nữ 4.5 4.5 1 7 4.25 Không đạt Không đạt 20CTH

8 24TANC565 011100064 Nguyễn Kim Ngân 20/10/2002 Quảng Ngãi Nữ VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 20CSMB

9 24TANC566 012800021 Cao Thị Nguyệt 01/01/2002 Cà Mau Nữ 7.5 7.5 3 4 5.50 Đạt Trung bình 20CQT

10 24TANC567 211050004 Phạm Thị Oanh 16/9/2003 Thanh Hóa Nữ 6 6 3 6.5 5.38 Đạt Trung bình 21CYS

11 24TANC568 211010018 Trần Thị Kiều Oanh 02/7/2003 Tây Ninh Nữ 2 2 2 2 2.00 Không đạt Không đạt 21CDH

12 24TANC569 341915703 Nguyễn Chí Thành 23/4/1998 Đồng Tháp Nam 6.5 6.5 3 4 5.00 Đạt Trung bình 17CQT1

13 24TANC570 211080052 Nguyễn Như Ngọc Thảo 23/6/1999 TP HCM Nữ 8 8 3 8.5 6.88 Đạt Trung bình 21CSM1

14 24TANC571 211080016 Phạm Thị Bích Trâm 05/10/2003 Quảng Ngãi Nữ 3.5 3.5 1 2 2.50 Không đạt Không đạt 21CSM1

15 24TANC572 211360001 Danh Minh Trí 24/6/2003 An Giang Nam 8 8 3 8 6.75 Đạt Trung bình 21COT

16 24TANC573 012800015 Nguyễn Thị Việt Trinh 20/10/2002 Đồng Nai Nữ 9 9 3 9.5 7.63 Đạt Trung bình 20CQT

17 24TANC574 211280013 Huỳnh Lý Trung 26/3/2003 Kiên Giang Nam 3.5 3.5 1 4 3.00 Không đạt Không đạt 21CCK

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày kiểm tra: 22/9/2024 Thời gian kiểm tra: 7h30 Thời gian ôn tập: 23/7/2024 đến 24/8/2024

Địa điểm kiểm tra: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
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18 24TANC575 221360060 Huỳnh Minh Nhật Trường 17/10/2004 Khánh Hòa Nam 8 8 3 7.5 6.63 Đạt Trung bình 22COT

19 24TANC576 211050006 Nguyễn Thị Lan Tường 09/3/2003 An Giang Nữ 4 4 2.5 6 4.13 Không đạt Không đạt 21CYS

20 24TANC577 261516684 Hoàng Nguyễn Thu Vân 29/8/2000 TP HCM Nữ 4 4 2.5 5 3.88 Không đạt Không đạt 18CTH

21 24TANC578 913400006 Nguyễn Đặng Tường Vy 01/7/2001 Khánh Hòa Nữ 4 4 1 7.5 4.13 Không đạt Không đạt 19CKS

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 19 Tổng số thí sinh đạt: 11

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 02 Tổng số thí sinh không đạt: 10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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